
1 120005 Nguyễn Thị Hồng  Ân 12A2

2 120006 Mai Hải  Anh 12A1

3 120007 Trần Nguyễn Phương  Anh 12A1

4 120009 Phan Trâm  Anh 12A3

5 120012 Khổng Mỹ Thục  Anh 12A9

6 120021 Nguyễn Gia  Bảo 12A1

7 120029 Nguyễn Thị Sương  Chi 12A3

8 120034 Lê Mai  Chương 12A3

9 120037 Đinh Cao  Cường 12A2

10 120041 Trần Văn  Đạt 12A1

11 120042 Đinh Trọng  Đạt 12A2

12 120046 Bùi Thị  Diễm 12A2

13 120060 Lê Văn  Duy 12A7

14 120062 Hoàng Thị Mỹ  Duyên 12A1

15 120063 Trần Thị Mai  Duyên 12A2

16 120064 Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 12A3

17 120069 Phùng Quang  Hà 12A3

18 120073 Chu Văn  Hải 12A3

19 120075 Trần Hoàng Thu  Hằng 12A3

20 120078 Trần Chí  Hào 12A6

Danh sách này có 20học sinh

Điểm Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Mã đề

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 01

Môn thi: Tiếng anh



1 120084 Lê Minh  Hiệp 12A6

2 120095 Nguyễn Hoàng Phi  Hùng 12A2

3 120105 Trần Gia  Huy 12A2

4 120106 Lương Gia  Huy 12A3

5 120110 Võ Nguyễn Xuân  Huy 12A8

6 120112 Thái Thị Thanh  Huyền 12A2

7 120142 Phạm Thị Thùy  Linh 12A2

8 120143 Đoàn Nguyễn Quang  Linh 12A3

9 120153 Ngô Thị Thanh  Mai 12A3

10 120155 Phạm Ngọc  Minh 12A2

11 120156 Đặng Thị Trà  My 12A1

12 120165 Nguyễn Thị Kim  Ngân 12A4

13 120171 Lâm Phương  Ngọc 12A1

14 120179 Trương Thiện  Nhân 12A2

15 120183 Đinh Lê Yến  Nhi 12A1

16 120185 Nguyễn Thị Đan  Nhi 12A3

17 120187 Nguyễn Lê Uyên  Nhi 12A5

18 120189 Trương Thị Quỳnh  Như 12A1

19 120191 Phạm Thị Hồng  Nhung 12A2

20 120193 Lê Trương Thuỷ  Phong 12A2

Danh sách này có 24 học sinh

Mã đề Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 02

Môn thi: Tiếng anh



1 120203 Nguyễn Hà  Phương 12A4

2 120208 Tạ Thị Ngọc  Quý 12A2

3 120217 Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 12A4

4 120218 Đoàn Diễm  Quỳnh 12A5

5 120252 Nguyễn Thị  Thúy 12A3

6 120254 Nguyễn Thị Lệ  Thủy 12A4

7 120256 Đinh Thị Thủy  Tiên 12A3

8 120257 Trần Nguyễn Thảo  Tiên 12A3

9 120268 Nguyễn Thị Thùy  Trang 12A5

10 120278 Triệu Đồng Thanh  Trúc 12A9

11 120296 Võ Thị Ngọc  Tuyết 12A1

12 120303 Nguyễn Thị Yến  Vân 12A3

13 120315 Phạm Thị Hải  Vy 12A5

14 120323 Phan Thị Như  Ý 12A7

15 120324 Nguyễn Thị Vân  Yên 12A4

16 120325 Nguyễn Thị Hải  Yến 12A2

17 120329 Đoàn Thị Ngọc  Yến 12A9

Danh sách này có 17 học sinh

Mã đề

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Điểm Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 03

Môn thi: Tiếng anh


